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	UBND HUYỆN MAI SƠN
TRƯỜNG MN CHIỀNG CHĂN

    Số : 77/BC - MNCC                             
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Chiềng Chăn, ngày 08  tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Thực hiện CV số 501/PGDĐT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn về việc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” 
Trường mầm non Chiềng Chăn báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” như sau:
I. Công tác triển khai thực hiện Đề án
1. Đặc điểm tình hình


Trường Mầm non Chiềng Chăn được thành lập theo quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn. Trường đóng tại bản Nà Phường, xã Chiềng Chăn với 9 điểm trường , 23 nhóm, lớp, 550 trẻ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của các nhà trường đã và đang đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Về điều kiện, một số phụ huynh có điều kiện thuận lợi quan tâm đến con em và các hoạt động của nhà trường, bên cạnh đó cũng còn một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập thấp dẫn tới chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của nhà trường cũng như việc chăm sóc giáo dục trẻ.
 Tổng số cán bộ, viên chức tính đến thời điểm tháng 6/2020 là 36 người (trong đó cán bộ quản lý: 03 đ/c; GV: 30 đ/c; NV: 03 đ/c).


Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học: 21 đ/c; Cao Đẳng: 8 đ/c; Trung cấp: 5 đ/c; chưa qua đào tạo: 2 đ/c (Bảo vệ và phục vụ)

1.1 Thuận lợi 

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, Đảng ủy-HĐND-UBND xã Chiềng Chăn; đội ngũ GV- NV trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn, nhiệt tình, yêu nghề có khả năng quản lý lớp, luôn trau dồi đạo đức, giữ vững lập trường tư tưởng, ứng xử giao tiếp với trẻ với phụ huynh hòa nhã, thân thiện tạo được niềm tin với nhân dân trong xã, luôn nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
- Trường có 76,6% Cán bộ quản lý và giáo viên là người dân tộc Thái, Mông, nên việc giao tiếp giữa cô và trẻ, với phụ huynh có nhiều thuận lợi.
- Hầu hết các lớp đã chủ động môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi phù hợp với từng lứa tuổi.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến trong công tác giáo dục học sinh DTTS.

- Hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi đều được ra lớp và hoàn thành Chương trinhgf giáo dục mầm non, đã nhận biết và phát ân đúng bộ chữ cái tiếng Việt.
1.2. Khó khăn

- Địa bàn rộng, dàn trải, đường xá đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các lớp dọc sông, lớp bản Mông việc trao đổi thông tin còn hạn chế. Việc tổ chức ăn bán trú dân mang cơm gặp nhiều khó khăn. Trường có nhiều điểm lẻ không tập trung, một số phòng học xây dựng đã lâu năm hiện đã xuống cấp không có kinh phí xây dựng, nâng cấp. Mặt bằng kinh tế không đồng đều, một số gia đình kinh tế còn khó khăn, mải làm ăn nên chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình. Các hộ dân ở rải rác không theo cụm, đời sống phụ thuộc chủ yếu vào phát triển nông nghiệp, các nhóm lớp hầu hết là cắm bản cách xa nhau, 99,6% học sinh là dân tộc khả năng nghe và nói tiếng Việt của trẻ còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn như: phòng học, phòng ăn, phòng ngủ, các trang thiết bị, đồ chơi ngoài trời và các phòng chức năng, đồ dùng đồ chơi còn nghèo nàn...


2. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch (các văn bản chỉ đạo thực hiện, chính sách địa phương)
- Nhà trường đã triển khai đến toàn thể CB,GV,NV kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”; Kế hoạch số 92/KH- SGDĐT ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho vùng dân tộc thiểu số năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non; Kế hoạch số 627/KH - PGDĐT ngày 7 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Mai Sơn.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung cần triển khai trong mỗi tháng, nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu thực hiện Đề án, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thời gian, kinh phí thực hiện.

- Chỉ đạo các 23 lớp trong toàn trường nghiên cứu thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, theo thông tư 28/2016 TT- BGDĐT ngày 30/12/2016 về sửa đổi bổ sung của CTGDMN, ban hành kèm theo TT 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25/7/2009 của bộ giáo dục nhằm xây dựng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ lồng ghép các hoạt động Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vào chương trình.

- Ngay từ đầu các năm học nhà trường đã xây dựng các Kế hoạch để thực hiện như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, kế hoạch tổ chức “ngày hội giao lưu, kể chuyện, đọc thơ bằng tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số ”, Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
3. Công tác truyền thông
  - Tuyên truyền tới CBGV NV, phụ huynh học sinh các nội dung Thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025”.
 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công chức viên chức quản lý giáo dục, giáo viên, các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. 

- Nhà trường tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha, mẹ trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em qua việc tạo cơ hội, môi trường giao tiếp, tham gia vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Lựa chọn tài liệu, bồi dưỡng tiếng Việt cho các bậc cha, mẹ của nhà trường là đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng. củng cố và tăng cường kết quả huy động trẻ đến trường học 2 buổi/ngày để trẻ có thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt. Tận dụng tốt thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục trong đó có tăng cường tiếng Việt.
- Tích cực phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vào các buổi hội nghị phụ huynh học sinh để tuyên truyền tới phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng các góc tuyên truyền về các nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

- 23/23 nhóm lớp có góc tăng cường tiếng Việt.
- 23/23 nhóm lớp kết hợp với phụ huynh làm tốt góc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ tại gia đình.
4. Việc tăng cường học liệu, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi; xây dựng môi trường tiếng Việt
- Có đầy đủ tài liệu tăng cường tiếng Việt của Bộ GD&ĐT cho trẻ, giáo viên các nhóm, lớp tự làm đồ dùng, đồ chơi, vẽ tranh… cho học sinh, sử dụng các từ ngữ gần gũi với cuộc sống đời thường mà trẻ dân tộc thiểu số được khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ dễ nhớ và hứng thú trong học tập.

- Nhà trường đã thường xuyên bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi đã cũ không đảm bảo an toàn, không còn giá trị sử dụng, không đủ tiêu chuẩn trong phục vụ giảng dạy, các hoạt động vui chơi; cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho điểm trường lẻ.

 - Hằng năm nhà trường thống kê, kiểm tra danh mục các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo thông tư 02 của BGD&ĐT và có kế hoạch bổ sung kịp thời.

- Các nhóm lớp luôn tạo không gian môi trường tiếng Việt trong lớp học như tranh ảnh, đồ chơi, vật liệu; tổ chức các hoạt động vui chơi, giao tiếp thực hành tiếng Việt thường xuyên trong các hoạt động hàng ngày.

 - Nhà trường có tương đối  đủ phòng học và . Điều kiện về trang thiết bị, học liệu, đồ dùng, đồ chơi…thực hiện chương trình giáo dục mầm non tương đối đầy đủ theo thông tư quy định của bộ giáo dục quy định tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Có khuôn viên trường thoáng mát , vườn hoa của trường xanh, sạch, đẹp an toàn và thân thiện, trong sân trường có các dùng đồ chơi ngoài trời xung quanh trường có hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Năm học 2018-2019 nhà trường đã được phòng giáo dục đào tạo huyện Mai Sơn cấp cho 05 bộ đồ chơi ngoài trời; 03 bộ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.

- Năm học 2019-2020 nhà trường đã được phòng giáo dục đào tạo huyện Mai Sơn cấp cho 03 bộ đồ chơi ngoài trời; 03 bộ đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ.

- Nhà trường đã được các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tài trợ XD cho 01 lớp học điểm Tong Chiêng, 02 nhà lắp ghép cho điểm Nậm luông và điểm Tong Tải.
- Được sự quan tâm của các cấp các nghành năm học 2019-2020 nhà trường đang được xây dựng 01 nhà 2 tầng tại điểm Trung Tâm trường.
4. Công tác nâng cao năng lực đội ngũ
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục để tăng cường tiếng Việt phù hợp với trẻ em vùng dân tộc thiểu số, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non bồi dưỡng thường xuyên qua các buổi họp hội đồng sư phạm, chuyên môn, tự bồi dưỡng.
- Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng về phương pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS 
- Nhà trường có 23/30 CBQL và giáo viên là người dân tộc. 
- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc, Trường có 28/36 CBQL và GV đã tham gia lớp bồi dưỡng và có chứng chỉ tiếng Dân tộc trong đó: 27đ/c có chứng chỉ tiếng dân tộc Thái, 01 đ/c có chứng chỉ tiếng dân tộc Mông.
   - Mua sắm các tài liệu “Hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc”; Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”; 549/552trẻ dân tộc thiểu số của nhà trường sử dụng tiếng tiếng Việt khi ở trường ở lớp.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn bộ giáo viên thực hiện tăng cường cho trẻ ở tất cả các lớp mẫu giáo.  Kết qủa áp dụng các phương pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc,  trẻ giao tiếp ứng xử với cô giáo và bạn bè mọi người xung quanh  được dễ dàng hơn, trong học tập trẻ tiếp thu bài tốt hơn. 

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Hàng ngày có lồng ghép các từ tiếng Việt để dạy và rèn luyện cho trẻ thành thạo Tiếng Việt. Nhà trường luôn đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng mục tiêu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi.
5. Công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế

- Nhà trường huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ góp phần tăng cường tiếng Việt cho trẻ em nguời dân tộc thiểu số.
- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm thống nhất các khoản đóng góp, lập tờ trình gửi UBND xã dự toán các khoản thu chi  đầu năm học để phục vụ các hoạt động cho trẻ trong năm học
- Huy động, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, mẹ và trẻ em người dân tộc thiểu số, gắn với hoạt động xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho người lớn và đề án xây dựng xã hội học tập.
7. Kiểm tra đánh giá
Hàng năm vào đầu năm học Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó có nội dung kiểm tra đánh giá thực hiện “Đề án Tăng cường tiếng Việt”, phân công nhiệm vụ cho HT- P. HT- TTCM tiến hành kiểm tra đánh giá.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện Đề án theo từng giai đoạn, có đánh giá kết quả cụ thể theo từng nhóm lớp.   
- Tổ chức dự giờ thực tế giáo viên dạy các tiết mẫu có lồng ghép các hoạt động Tăng cường tiếng Việt cho trẻ, đánh giá, rút kinh nghiệm. 
8. Kinh phí thực hiện đề án

- Đã mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác GD với tổng kinh phí là: 63.527.000 đồng. (lấy từ nguồn ngân sách nhà nước)
9. Hiệu quả việc thực hiện đề án
- 100% công chức viên chức quản lý, giáo viên trong nhà trường được bồi dưỡng kỹ năng công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt, được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% giáo viên soạn bài vi tính và dạy giáo án điện tử đồng thời biết sử dụng các phần mềm khác và vận dụng tốt vào các hoạt động giáo dục cũng như tăng cường tiếng Việt cho trẻ,

- 100% giáo viên sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi và trang trí môi trường tiếng Việt trong và ngoài lớp thân thiện, phù hợp, tạo hướng mở theo chương trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả cao. Tiết kiệm mỗi năm mỗi giáo viên khoảng 1 triệu đồng. (26 giáo viên x 1.000.000đ = 26.000.000đ).

- Tập thể sư phạm nhà trường đã lựa chọn được tài liệu hỗ trợ cha mẹ trẻ dạy tăng cường tiếng Việt, mua sắm, bổ sung 20 giá góc, 500bộ truyện tranh, 22 bộ tranh chữ cái cho các lớp, xây dựng 540 góc tiếng Việt tại gia đình gồm: truyện, thơ, bài hát, chữ cái…), tổ chức 02 buổi bồi dưỡng tiếng Việt cho bậc cha, mẹ trẻ.
- Tổ chức  thành công Ngày hội “Giao lưu bé đọc thơ, kể chuyện Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số”. Qua hội thi giúp các bé được trải nghiệm, giao lưu với những nội dung năng động sáng tạo và tự tin, phụ huynh phấn khởi giúp mọi điều kiện cho các cô và cháu hoàn thành tốt ngày hội  với 16 cháu đến từ 10 lớp tham gia kết quả đạt được như sau: 

+ 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích. Qua đó nhà trường đã chọn được 03 cháu để tham gia giao lưu cấp huyện theo cụm và kết quả đạt:

+  01 giải nhì; 02 giải ba
-  Bổ sung tương đối đầy đủ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của cô và trẻ trong nhà trường. Hàng ngày giáo viên phải chọn các từ cho phù hợp để dạy và rèn luyện để Tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Giáo viên lựa chọn tài liệu, đồ dùng đồ chơi phù hợp cho độ tuổi từng của trẻ. 

 - Trẻ em dân tộc ở bản khó khăn của nhà trường đều được hưởng các chế độ chính sách theo quy định như trẻ được hỗ trợ ăn trưa, trẻ Miễn học phí và được hỗ trợ chi phí học tập cho các cháu trong diện hộ nghèo. 

- Các GV được hưởng chế độ dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ ở bản đặc biệt khó khăn theo nghị định 06 của chính phủ ngày 5/1/3018. 
- Nhà trường có tổng số 550/552 chiếm 99,6% học sinh là học sinh dân tộc được tập trung Tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi, hàng ngày giáo viên và học sinh tích cực giao tiếp bằng tiếng Việt, cuối năm học, trẻ mẫu giáo giao tiếp tốt bằng tiếng Việt 
- 100% trẻ trong trường được hình thành các kỹ năng và có các kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác, tự tin, có hành vi ứng xử văn minh thông qua các hoạt động tăng cường tiếng Việt trong trường cũng như tại gia đình.


- 100% trẻ trong lớp sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt để trao đổi, trò chuyện cùng cô và các bạn.


- 95% trẻ nói đủ câu, đủ từ, diễn đạt rõ ý khi trình bày quan điểm của mình bằng tiếng Việt.


- 100% phụ huynh trò chuyện cùng trẻ bằng tiếng Việt tại gia đình, xây dựng góc tiếng Việt tại gia đình để trẻ được làm quen thường xuyên trong môi trường tiếng Việt.

- Môi trường các nhóm lớp có sự chuyển biến mạnh, giáo viên tích cực thi đua xây dựng môi trường lớp học, đồ dùng ở  góc chơi các lớp được bổ sung, các góc hoạt động được bố trí khoa học, phù hợp với từng độ tuổi, thuận tiện sử dụng và kích thích trẻ hoạt động, môi trường các lớp được thay đổi hình thức theo từng chủ đề, đặc biệt là sản phẩm của trẻ được phát huy tác dụng trong việc trang trí lớp học đó chính là tính mới trong giải pháp.
- 100% giáo viên và phụ huynh tập trung vào công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức, trách nhiệm và kinh nghiệm trong việc tăng cường tiếng Việt, đảm bảo để trẻ có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành Chương trình Giáo dục Mầm non.
- Năm học 2018-2019, 01 sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trong trường mầm non, tghực nghiệm tại trường mầm non Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” của đồng chí Hiệu trưởng được Hội đồng sáng kiến Khoa học tỉnh Sơn la công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2018-2019.
II. Kết quả đạt được/so sánh với mục tiêu của Đề án/Kế hoạch đặt ra

Trường  mầm non Chiềng Chăn có 99,6 % trẻ em người dân tộc thiểu số trong đó 100% trẻ em dân tộc thiểu số 5 tuổi địa bàn xã được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi.
Kết quả đạt được so với các tiêu chí như sau

*  Môi trường xã hội (học tập/hoạt động)

+ Đối với giáo viên

	TT
	Nội dung
	Đạt
	Tỷ lệ (%)

	1
	Có kế hoạch thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ; nắm được các phương pháp TCTV phù hợp với trẻ.
	30/30
	100,0

	2
	Các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt) tốt.
	30/30
	100,0

	3
	Giáo viên đọc sách cho trẻ nghe hàng ngày vào một khoảng thời gian nhất định.
	30/30
	100,0

	4
	Giáo viên tổ chức cho trẻ làm quen với sách, bút, chữ viết tiếng Việt; tổ chức cho trẻ vẽ nét chữ cái tiếng Việt.
	30/30
	100,0

	5
	Quan tâm, trao đổi, lắng nghe trẻ; thường xuyên chủ động giao tiếp với trẻ; Kiên trì trả lời trẻ, khuyến khích trẻ nói bằng hệ thống câu hỏi gợi ý; Kiên nhẫn, nhiệt tình, tích cực và sáng tạo trong giao tiếp với trẻ. 
	30/30
	100,0

	6
	Gọi tên và nhìn vào mắt trẻ, vui vẻ, thân thiện, mỉm cười khi nói chuyện với trẻ, không trách, phạt khi trẻ phát âm chưa đúng.
	30/30
	100,0

	7
	Cung cấp từ và khuyến khích trẻ nói; sửa cho trẻ khi trẻ phát âm chưa đúng.
	30/30
	100,0

	8
	Giáo viên chú ý tổ chức hoạt động chơi để trẻ giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.
	30/30
	100,0

	9
	Dùng phương pháp trực quan để giải thích để trẻ hiểu nghĩa của từ và câu nói (tranh/ảnh/vật thật, ngôn ngữ cơ thể), kết hợp linh hoạt các phương pháp TCTV.
	30/30
	100,0

	10
	Hướng dẫn cha mẹ xây dựng góc học tập cho trẻ tại nhà, dành thời gian đọc truyện, chơi với trẻ.
	30/30
	100,0


+ Đối với trẻ
	TT
	Nội dung
	Đạt
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục tăng cường tiếng Việt theo kế hoạch; được hoạt động trong môi trường giàu ngôn ngữ tiếng Việt (chữ viết và tiếng nói tiếng Việt)
	552/552
	100,0

	2
	Trẻ  thường xuyên giao tiếp người lớn, với các bạn  bằng tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ 
	552/552
	100,0

	3
	Nhiều nhóm nhỏ thường xuyên hoạt động cùng lúc; trẻ em được chơi và giao tiếp với nhau không phân biệt dân tộc
	552/552
	100,0

	4
	Có thời gian “tự học” ở góc thư viện/ thích thú với sách, truyện tranh và các hoạt động vẽ, viết. Trẻ được tự do hoạt động, khám phá trong khu vực thư viện
	552/552
	100,0

	5
	Có thời gian cho trẻ tập nói tiếng Việt, đặc biệt những trẻ khả năng nghe nói tiếng Việt còn hạn chế.
	552/552
	100,0

	6
	Trẻ hứng thú nghe giáo viên kể chuyện/đọc thơ; thường xuyên được nghe giáo viên kể chuyện/ đọc truyện bằng tiếng Việt
	552/552
	100,0

	7
	Trẻ được tham gia trong các buổi giao lưu tăng cường tiếng Việt với học sinh tiểu học, đặc biệt là lớp mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị vào tiểu học

	185/552
	33,5


* Môi trường vật chất
	STT
	Nội dung tiêu chí
	Đạt
	Tỷ lệ (%)

	A
	Môi trường trong lớp (23 nhóm lớp)
	
	

	1
	Các góc/khu vực hoạt động được bố trí khoa học phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, an toàn, thuận tiện với trẻ; 
	23/23
	100

	2
	Phương tiện dạy học, đồ dùng, đồ chơi được bố trí hợp lý, an toàn
	23/23
	100

	3
	Các góc/khu vực hoạt động, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được dán nhãn bằng tiếng Việt (theo mẫu chữ in thường) 
	23/23
	100

	4
	Khu vực/Góc thư viện được bố trí hợp lý; Hệ thống  giá, kệ chắc chắn, an toàn đảm bảo quy định; bàn ghế phù hợp với trẻ; đủ ánh sáng. Khu vực/Góc thư viện có ghế/thảm mềm cho trẻ ngồi đọc sách, trang trí phù hợp, hấp dẫn
	23/23
	100

	5
	Có hệ thống sách tranh, truyện tranh, thẻ chữ cái, thẻ từ, bút chì, sáp màu, đất nặn, giấy, bìa, học liệu phù hợp để hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ; sắp xếp hợp lý giúp trẻ dễ sử dụng
	23/23
	100

	6
	Có đài, máy phát thanh, hoặc trang thiết bị để trẻ được nghe các băng/đĩa, chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Việt
	23/23
	100

	7
	Có đồ dùng, đồ chơi gần gũi với bản sắc văn hóa và dân tộc của trẻ; vật thật, đồ chơi có nguồn gốc tự nhiên 
	23/23
	100

	8
	Có tài liệu sưu tầm liên quan đến văn hóa dân gian của người dân tộc thiểu số và sử dụng trong các hoạt động GD TCTV cho trẻ
	23/23
	100

	B
	Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời (9/9 điểm trường)
	
	

	1
	Chữ viết/ký hiệu: có hệ thống chữ viết, ký hiệu phù hợp ở mọi nơi (tường bao,vườn trường, các góc chơi ngoài trời, nhà vệ sinh, lối thoát hiểm…)
	8/9
	90,0

	2
	Có khu vực thư viện thân thiện, được bố trí phù hợp để trẻ/cha mẹ hoạt động trong các khoảng thời gian phù hợp trong ngày
	9/9
	100

	3
	Có các trò chơi dân gian/ hát đồng dao, ca dao để trẻ tham gia tập thể trong các hoạt động ngoài trời
	9/9
	100

	4
	Tạo môi trường để trẻ được nghe nói tiếng Việt 
	9/9
	100

	5
	Tạo cơ hội để trẻ được giao tiếp với nhiều người khác trong cộng đồng: tham gia các hoạt động lễ hội tại địa phương; tham gia câu lạc bộ đọc sách thôn bản (nếu có)
	9/9
	100


III. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Kinh phí chi cho thực hiện Đề án còn chưa được nhiều.

- Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho dạy và học còn ít nên khi thực hiện hoạt động giáo viên còn phải tự làm nhiều đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

- Đời sống nhân dân trên địa bàn còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn cho chuyên đề cũng còn gặp nhiều khó khăn.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025
1. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025” nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ban nghành, địa phương, cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với việc Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS.

- Thực hiện các chuyên mục, các tài liệu tuyên truyền, các bài viết về TCTV đăng tải trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
2. Công tác quản lý của nhà trường
- Hàng năm xây dựng Kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để tạo sân chơi và môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ như: Các lễ hội, hội thi, Ngày hội giao lưu tiếng việt cấp trường
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng linh hoạt các phần mềm, tư liệu, hình ảnh để nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt.
- Đâỷ mạnh việc phối hợp tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt từ ngay trong gia đình trẻ, trong trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để cùng với nhà trường thường xuyên nói chuyện, kể chuyện, giao tiếp với trẻ, kềm cặp trẻ phát âm, đọc bằng tiếng Việt tại gia đình. Khuyến khích mọi người trong cộng đồng nơi trẻ sinh sống tăng cường ní tiếng Việt với trẻ.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình điểm tại 03 lớp: 4 tuổi, 5 tuổi điểm Trung Tâm, 5 tuổi điểm Sài Lương. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong dạy học giúp học sinh DTTS có khả năng sử dụng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt.

- Tham gia tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GV 

- Tích cực kiểm tra, đôn đốc, giáo viên để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện môi trường tiếng Việt cho trẻ.

- Tạo điều kiện cho giáo viên đi tập huấn về xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ.
3. Công tác tham mưu, phối hợp
- Tham mưu, thực hiện kịp thời đâỳ đủ chế độ chính sách đối với giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt.
- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo có nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban nghành, đoàn thể nghiên cứu, tham gia tập huấn về tiếng Việt cho cha mẹ trẻ em là người DTTS.
4. Công tác xã hội hoá
- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức chính trị- xã hội, các đoàn thể; các đơn vị, doanh nghiệp; các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tiểu học người DTTS.
- Tăng cường tham mưu, huy động các nguồn lực để đầu tư kinh phí, vật chất và các điều kiện khác nhằm đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch.
V. Đề xuất, kiến nghị
- Cấp phát thêm tài liệu về hướng dẫn tăng cường tiếng việt cho trẻ cho nhà trường.

- Tham mưu với cấp trên hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học.

- Cấp phát trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- Tiếp tục tổ chức hội thảo và chuyên đề về dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở cấp huyện để giáo viên được giao lưu trao đổi kinh nghiệm; tổ chức cho CBQL, GV cốt cán đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các đơn vị mô hình dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc có hiệu quả.
Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” định hướng đến 2025 của trường mầm non Chiềng Chăn./.
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